
Nam Nữ

A

1 Nguyễn Thị Thuỷ 1977 Hiệu trưởng Trường MN Quán Trữ

2 Nguyễn Thị Yên 1983 Phó Hiệu trưởng Trường MN Hướng Dương

3 Đồng Minh Thuỳ Dương 1978 Phó Hiệu trưởng Trường TH Ngọc Sơn

4 Vũ Thị Thanh Thảo 1983 Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lương Khánh Thiện

5 Nguyễn Thị Hương 1980 Giáo viên Trường MN Hoa Mai

6 Nguyễn Thị Phúc 1985 Giáo viên Trường MN Hoa Hồng

7 Phạm Thị Chiên 1980 Giáo viên Trường MN Nhi Đức

8 Đỗ Thị Liên 1977 Giáo viên Trường MN Hướng Dương

9 Trần Thị Thanh Hằng 1981 Giáo viên Trường MN Bắc Sơn

10 Bùi Thị Thoa 1993 Giáo viên Trường MN Đồng Hoà

11 Nguyễn Thị Kim Thoa 1992 Giáo viên Trường MN Đồng Hoà

12 Lê Thị Thu Hoà 1978 Giáo viên Trường MN Hoa Phượng

13 Đoàn Thị Hiệp 1984 Giáo viên Trường MN Hoa Phượng

14 Ngô Thị Thanh Huyền 1980 Giáo viên Trường MN Nam Hà

15 Nguyễn Thị Thuý Liễu 1978 Giáo viên Trường TH Quang Trung

16 Đặng Thị Hồi 1978 Giáo viên Trường TH Kim Đồng

17 Nguyễn Thị Phương Anh 1990 Giáo viên Trường TH Kim Đồng

18 Vũ Thị Ngọc 1979 Giáo viên Trường TH Lý Tự Trọng
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19 Vũ Thị Huyền 1974 Giáo viên Trường TH Quán Trữ

20 Nguyễn Thị Minh Nhuệ 1977 Giáo viên Trường TH Quán Trữ

21 Nguyễn Bá Thao 1990 Giáo viên Trường TH Nam Hà

22 Vũ Thị Thu Hương 1975 Giáo viên Trường TH Trần Thành Ngọ

23 Trần Thị Thu Hiền 1977 Giáo viên Trường TH Trần Thành Ngọ

24 Tạ Thị Duyên 1979 Giáo viên Trường TH Lê Hồng Phong

25 Bùi Thị Thu Hương 1976 Giáo viên Trường TH Ngọc Sơn

26 Bùi Thị Lan Hương 1989 Giáo viên Trường THCS Lương Khánh Thiện

27 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 1986 Giáo viên Trường THCS Lương Khánh Thiện

28 Phạm Thị Hương 1979 Giáo viên Trường THCS Lương Khánh Thiện

29 Bùi Đức Đạt 1996 Giáo viên Trường THCS Nam Hà

30 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 1990 Giáo viên Trường THCS Trần Phú

31 Nguyễn Thuỳ Dung 1988 Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo

32 Nguyễn Thị Mịn 1973 Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo

33 Bùi Thị Loan 1992 Giáo viên Trường THCS Bắc Sơn

B DANH SÁCH VIÊN CHỨC NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN 09 THÁNG: 23 NGƯỜI

1 Nguyễn Thị Hương 1981 Hiệu trưởng Trường MN Hoa Mai

2 Đỗ Thị Thu Dương 1975 Phó Hiệu trưởng Trường MN Trần Thành Ngọ

3 Trần Thị Ngọc Hương 1979 Phó Hiệu trưởng Trường TH Đồng Hoà

4 Đoàn Thị Thu Phương 1979 Phó Hiệu trưởng Trường TH Trần Thành Ngọ

5 Phan Thị Thu Hà 1991 Giáo viên Trường MN Trần Thành Ngọ

6 Vũ Thuý Hương 1984 Giáo viên Trường MN Hoa Cúc

7 Nguyễn Thị Quỳnh Hồng 1984 Giáo viên Trường MN Bắc Sơn

8 Nguyễn Thị Ngà 1988 Giáo viên Trường MN Nhi Đức

9 Quách Thị Lương 1989 Giáo viên Trường MN Quán Trữ
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10 Lê Thị Hảo 1979 Giáo viên Trường MN Nam Hà

11 Phạm Minh Thắng 1982
Giáo viên 

Tổng phụ trách
Trường TH Đồng Hoà

12 Phạm Hiền Quyên 1982 Giáo viên Trường TH Lý Tự Trọng

13 Phạm Thị Phương 1984 Giáo viên Trường TH Nam Hà

14 Phạm Thị Hải Hương 1978 Giáo viên Trường TH Trần Thành Ngọ

15 Trần Thị Hồng Loan 1974 Giáo viên Trường TH Nguyễn Du

16 Bùi Thị Sáu 1980 Giáo viên Trường TH Lê Hồng Phong

17 Nguyễn Thị Phương Hoa 1978 Giáo viên Trường TH Lê Hồng Phong

18 Phạm Thị Thu Hà 1977 Giáo viên Trường TH Ngọc Sơn

19 Lê Thị Ngọc Mai 1975 Giáo viên Trường TH Ngọc Sơn

20 Hoàng Thị Loan 1984 Giáo viên Trường THCS Nam Hà

21 Bùi Thị Mai 1980 Giáo viên Trường THCS Nam Hà

22 Tô Thành Vương 1988 Giáo viên Trường THCS Đồng Hoà

23 Trịnh Thị Thu Chang 1984 Giáo viên Trường THCS Lương Khánh Thiện

B DANH SÁCH VIÊN CHỨC NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN 12 THÁNG: 01 NGƯỜI

1 Vũ Như Công 1978 Giáo viên Trường THCS Trần Phú
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